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DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF MEDICAL ACCREDITED TESTS 

VILAS Med 067 
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Lĩnh vực xét nghiệm:            Huyết học 
Discipline of medical testing: Hematology 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông- 

nếu có) 
Type of sample 

(speciment)/ 
anticoaggulant (if 

any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Máu/ Blood 
(EDTA) 

Xác định số lượng hồng cầu (RBC) 
Determination of Red blood cell (RBC) 

Điện trở kháng 
Electrical 
Impedance 

QT.TB.22 (2023) 
(DxH 800) 

QT.TB.92 (2023) 
(DxH 900) 

2. 
Xác định lượng Hemoglobin (HGB)  
Determination of Hemoglobin (HGB) 
 

Đo quang 
Optical 

QT.TB.23 (2023) 
 (DxH 800) 

QT.TB.93 (2023) 
(DxH 900) 

3. 
Xác định số lượng bạch cầu (WBC) 
Determination of White blood cell (WBC) 

Điện trở kháng, laser 
Electrical 

Impedance, Laser 
light scattering 

QT.TB.24 (2023) 
(DxH 800) 

QT.TB.95 (2023) 
(DxH 900) 

4. 
Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) 
Determination of Platelet (PLT) 
 

Điện trở kháng 
Electrical 
Impedance 

QT.TB.25 (2022) 
(DxH 800) 

QT.TB.94 (2022) 
(DxH 900) 

 

Ghi chú/ Note: QT.TB: Quy trình xét nghiệm do PXN xây dựng/ Laboratory developed methods 
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